
Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He, KP1, TT. Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

STT
Cơ

sở
Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

1 1 16 01MK16A1,C1 Nghiệp vụ bán hàng Tự luận Nguyễn Anh Toàn

2 1 16 01MK16A1,C1 Quản trị nhân sự Tự luận Ngô Thanh Tú

3 1 16 01MK16A1,C1 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh

4 1 16 01MK16A1,C1 Định giá sản phẩm Tự luận Mai Lưu Huy

5 1 16 01PM16A1,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

6 1 16 01PM16A1,C1 Tin học Thực hành Nguyễn Tuấn Vũ

7 1 16 01PM16A1,C1 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server Thực hành Nguyễn Tuấn Vũ

8 1 16 01PM16A1,C1 Lập trình Windows (C#.NET) Thực hành Nguyễn Chí Thiện

9 1 16 01PM16A1,C1 Lập trình hướng đối tượng với C# Thực hành Trương Bá Vĩnh

10 1 16 01DD16B1 Chính trị Trắc nghiệm Đinh Thị Huyên

11 1 16 01DD16B1 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Trắc nghiệm Phạm Thị Ngọc Hà

12 1 16 01DD16B1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trắc nghiệm Cao Thị Thúy Hà

13 1 16 01DD16B1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn

14 1 16 01DD16B1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Trắc nghiệm Lương Thị Hồng Thắm

15 1 16 01YS16B1 Chính trị Trắc nghiệm Đinh Thị Huyên
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16 1 16 01YS16B1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

17 1 16 01YS16B1 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Trắc nghiệm Phạm Thị Ngọc Hà

18 1 16 01YS16B1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trắc nghiệm Cao Thị Thúy Hà

19 1 16 01YS16B1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn

20 1 16 01YS16B1 Bệnh chuyên khoa Trắc nghiệm Lương Thị Hồng Thắm

21 1 16 01DS16B1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

22 1 16 01DS16B1 Chính trị Trắc nghiệm Đinh Thị Huyên

23 1 16 01DS16B1 Kiểm nghiệm Trắc nghiệm Nguyễn Anh Tuấn

24 1 16 01DS16B1 Hóa dược – dược lý 2
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Lê Huỳnh Đức Minh

25 1 16 01DS16B1 Marketing dược Trắc nghiệm Lý Hữu Tiến

26 1 16 01DS16B1 Quản lý dược Trắc nghiệm Lê Thị Trang

27 2 16 02KT16A1,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

28 2 16 02KT16A1,C1 Kiểm toán Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

29 2 16 02KT16A1,C1 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

30 2 16 02KT16A1,C1 Thuế và thực hành khai báo thuế Tự luận Kiều Bích Hằng

31 2 16 02MK16A1,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

32 2 16 02MK16A1,C1 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

33 2 16 02MK16A1,C1 Định giá sản phẩm Tự luận Mai Lưu Huy

34 2 16 02MK16A1,C1 Quản trị nhân sự Tự luận Ngô Thanh Tú

35 2 16 02MK16A1,C1 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Phan Thị Kim Xuyến
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36 2 16 02DH16A,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

37 2 16 02DH16A,C1 Tạo bản vẽ kỹ thuật Thực hành Hồ Minh Phương

38 2 16 02DH16A,C1 Đồ họa 3D Thực hành Nguyễn Thanh Phong

39 2 16 02DH16A,C1
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và quảng 

cáo
Thực hành Nguyễn Thanh Tùng

40 2 16 02DH16A2,C2 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

41 2 16 02DH16A2,C2 Tạo bản vẽ kỹ thuật Thực hành Hồ Minh Phương

42 2 16 02DH16A2,C2 Đồ họa 3D Thực hành Nguyễn Thanh Phong

43 2 16 02DH16A2,C2
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và quảng 

cáo
Thực hành Nguyễn Thanh Tùng

44 2 16 02PM16A1,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

45 2 16 02PM16A1,C1 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Mai Kỷ Tuyên

46 2 16 02PM16A1,C1 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server Thực hành Nguyễn Tuấn Vũ

47 2 16 02PM16A1,C1 Lập trình Windows (C#.NET) Thực hành Trương Bá Vĩnh

48 2 16 02PM16A1,C1 Lập trình JAVA Thực hành Nguyễn Minh Hiến

49 2 16 02PM16A2,C2 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

50 2 16 02PM16A2,C2 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Mai Kỷ Tuyên

51 2 16 02PM16A2,C2 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server Thực hành Nguyễn Tuấn Vũ

52 2 16 02PM16A2,C2 Lập trình Windows (C#.NET) Thực hành Trần Thị Minh Thúy

53 2 16 02PM16A2,C2 Lập trình JAVA Thực hành Nguyễn Minh Hiến

54 2 16 02DS16A1 Kiểm nghiệm Trắc nghiệm Nguyễn Anh Tuấn

55 2 16 02DS16A1 Marketing dược Trắc nghiệm Lê Nguyễn Hoàng Dung



STT
Cơ

sở
Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

56 2 16 02DS16A1 Dược lâm sàng
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Lê Huỳnh Đức Minh

57 2 16 02DS16A1 Quản lý dược Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

58 2 16 02YS16A1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

59 2 16 02YS16A1 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Trắc nghiệm Lâm Chanra

60 2 16 02YS16A1 Bệnh chuyên khoa Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum

61 2 16 02YS16A1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe Trắc nghiệm Phạm Thị Thúy Hồng

62 2 16 02YS16A1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trắc nghiệm Trẩn Phạm Quang Thuận

63 2 16 02DD16A1 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Trắc nghiệm Lâm Chanra

64 2 16 02DD16A1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum

65 2 16 02DD16A1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe Trắc nghiệm Phạm Thị Thúy  Hồng

66 2 16 02DD16A1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trắc nghiệm Trần Phạm Quang Thuận

67 2 16 02KT16B1,D1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

68 2 16 02KT16B1,D1 Kế toán doanh nghiệp 2
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Kiều Bích Hằng

69 2 16 02KT16B1,D1 Thuế và thực hành khai báo thuế Tự luận Phạm Tường Vy

70 2 16 02KT16B1,D1 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Nguyễn Đỗ Bích Nga

71 2 16 02KT16B1,D1 Kiểm toán Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

72 2 16 02PM16B1,D1 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server Thực hành Nguyễn Đức Hiển

73 2 16 02PM16B1,D1 Lập trình Windows (C#.NET) Thực hành Nguyễn Chí Thiện

74 2 16 02PM16B1,D1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Trắc nghiệm Nguyễn Tuấn Vũ

75 2 16 02KT16E1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh



STT
Cơ

sở
Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

76 2 16 02KT16E1 Kế toán doanh nghiệp 2 Tự luận Nguyễn Vương Thành Long

77 2 16 02KT16E1 Thuế và thực hành khai báo thuế Tự luận Phạm Tường Vy

78 2 16 02KT16E1 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

79 2 16 02KT16E1 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Nguyễn Đỗ Bích Nga

80 2 16 02DN16E1 Quản trị nhân sự Tự luận Nguyễn Anh Toàn

81 2 16 02DN16E1 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Phan Thị Kim Xuyến

82 2 16 02DN16E1 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Nguyễn Đỗ Bích Nga

83 2 16 02DN16E1 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

84 2 16 02DS16B1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

85 2 16 02DS16B1 Dược lâm sàng
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Nguyễn Ngọc Nhật Minh

86 2 16 02DS16B1 Quản lý dược Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Huy

87 2 16 02DS16B1 Dược liệu Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

88 2 16 02DS16B1 Marketing dược Trắc nghiệm Lê Nguyễn Hoàng Dung

89 2 16 02YS16B1 Giáo dục thể chất Thực hành Huỳnh Minh Minh

90 2 16 02YS16B1 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Trắc nghiệm Phạm Thị Ngọc Hà

91 2 16 02YS16B1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trắc nghiệm Cao Thị Thúy Hà

92 2 16 02YS16B1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn

93 2 16 02YS16B1 Bệnh chuyên khoa Trắc nghiệm Lương Thị Hồng Thắm

94 2 16 02DD16B1 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Trắc nghiệm Phạm Thị Ngọc Hà

95 2 16 02DD16B1 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Trắc nghiệm Cao Thị Thúy Hà



STT
Cơ

sở
Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

96 2 16 02DD16B1 Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn

97 2 16 02DD16B1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Trắc nghiệm Lương Thị Hồng Thắm

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 09 năm 2024

Lưu ý :  - Sinh viên xem danh sách thi trước khi thi 03 ngày, hoàn thành đầy đủ học phí, lệ phí theo quy định mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo 

để giải quyết trước khi thi ít nhất 01 ngày. Sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết nếu có phát sinh say ra.


